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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TIỀN GIANG 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thanh Thúy – Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Huỳnh Thị Tú Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 
Châu Thành – Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tham gia 
phiên họp: Bà Trần Ngọc Hà – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 
2 6 2 /2017/TLST-DS ngày 19 tháng 10 năm 2017 về yêu cầu “Tuyên bố một người 
mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 
140/2017/QĐPH-ST ngày 22 tháng 11 năm 2017. 

            1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Phương Đ, sinh năm: 
1980, địa chỉ cư trú: ấp T, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
(có mặt). 

             2. Người bị yêu cầu: Nguyễn Văn H, sinh năm: 1978, địa chỉ cư trú: ấp 
T,  xã Thân Cửu Nghĩa,  huyện Châu Thành,  tỉnh Tiền Giang. 

          3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Theo đơn yêu cầu ngày 09 
tháng 10 năm 2017 và lời trình bày của bà Huỳnh Phương Đ thì chồng bà là ông 
Nguyễn Văn H bị bệnh tâm thần từ khoảng năm 2011, do bị chấn thương sọ não do 
tai nạn giao thông. Theo phiếu khám sức khỏe tâm thần của Bệnh viện tâm thần 
trung ương 2 – Bộ y tế thì ông H bị rối loạn tâm thần khác do tổn thương và rối loạn 
chức năng não và do bệnh cơ thể ( ICD – 10:F06). Hiện ông H không làm được gì, 
lờ đờ ngơ ngác, ít tiếp xúc với người xung quanh. Bà Điệp là vợ ông Hải và người 
trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng ông H. Nay bà Đ yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 
Nguyễn Văn H mất năng lực hành vi dân sự để bà đại diện cho ông H trong các 
giao dịch dân sự. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành: 

Về thẩm quyền giải quyết việc tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự: Tòa án 
nhân dân huyện Châu Thành thụ lý là đúng thẩm quyền. 



Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết việc dân sự, Tòa án đã 
tiến hành đầy đủ các thủ tục tố tụng đúng luật định. 

Về nội dung: Tuyên bố ông Nguyễn Văn H, sinh năm: 1978, địa chỉ cư trú: 
ấp T, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mất năng lực hành 
vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nhận 
định: 

[1] Về tố tụng: 

Về thẩm quyền của Tòa án: Xét đơn của bà Huỳnh Phương Đ yêu cầu tuyên 
bố ông Nguyễn Văn H mất năng lực hành vi dân sự là việc dân sự thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 
Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Xét yêu cầu của đương sự: Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn 
số: 171 quyển số: 01/2004 ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Ủy ban 
nhân dân xã Tthì xác định bà Điệp và ông Hải có quan hệ vợ chồng. Do đó, bà Điệp 
là giám hộ đương nhiên theo quy định tại điều 53 Bộ luật dân sự và có quyền yêu 
cầu Tòa án tuyên bố ông Hải mất năng lực hành vi dân sự. 

Xét đơn của bà Điệp yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hải mất năng lực hành vi 
dân sự: Ngày 24/10/2017, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã ra quyết định số: 
20/2017/QĐ- TCGĐ trưng cầu giám định năng lực hành vi dân sự của ông Hả i . 
Ngày 16/11/2017, V i ệ n  P h á p  y  t â m  t h ầ n  T r u n g  ư ơ n g  B i ê n  H ò a  có 
kết luận giám định pháp y tâm thần số: 514/KL-VPYTW, kết luận Về Y học : đương 
sự mất trí do chấn thương sọ não (F02.8-ICD.10). Về năng lực nhận thức và điều khiển 
hành vi : hiện nay đương sự mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đề 
nghị chấp nhận yêu cầu của bà Điệp về việc tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự 
đối với ông Nguyễn Văn H. 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Tòa án xét thấy bà Huỳnh Phương Đ yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành 
vi dân sự đối với ông Nguyễn Văn H là có cơ sở nên chấp nhận. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Huỳnh Phương Đ phải chịu 300.000 
đồng. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 21, khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 
Điều 39, Điều 361, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 378 Bộ luật tố 
tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 22, Điều 46, Điều 53, Điều 57, Điều 58 Bộ luật dân sự năm 
2015; 



Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 
và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

          1.Chấp nhận yêu cầu của bà Huỳnh Phương Đ: Tuyên bố ông Nguyễn 
Văn H, sinh năm: 1978, địa chỉ cư trú: ấp T, xã T, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
mất năng lực hành vi dân sự. 

2.Các giao dịch dân sự của ông Nguyễn Văn H do người giám hộ đại 
diện theo pháp luật xác lập và thực hiện. 

3.Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Huỳnh Phương Đ phải nộp 
300.000 đồng, được cấn trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 300.000đồng theo 
biên lai thu số: 26454 ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân 
sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nên bà Điệp đã nộp đủ lệ phí. 

 4.Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo 
quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời 
hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 
- Viện kiểm sát nhân dân HCT; 
- Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thúy
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